
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH THẺ SINH VIÊN - CƠ SỞ CỦ CHI
STT Ngành MSSV Lớp Họ tên Sinh viên Ngày Sinh

1 Điều dưỡng 1223360143 01DD15C1 Đàm Xuân Nghi 08/06/2007

2 Điều dưỡng 1223360223 01DD15C1 Nguyễn Hoài Phương Anh 18/02/2007

3 Điều dưỡng 1223360063 01DD15C1 Nguyễn Thị Kiều Oanh 23/04/2006

4 Điều dưỡng 1223360251 01DD15C1 Phan Khánh Phương 22/04/2007

5 Điều dưỡng 1223360052 01DD15C1 Đặng Nguyễn Thục Đoan 22/12/2007

6 Điều dưỡng 1223360264 01DD15C1 Phạm Bân Bân 03/11/2007

7 Điều dưỡng 1223360074 01DD15C1 Nguyễn Ngọc Thùy Linh 22/08/2007

8 Điều dưỡng 1223360210 01DD15C1 Nguyễn Thị Thanh Diệu 31/11/2007

9 Điều dưỡng 1223360051 01DD15C1 Võ Tấn Đạt 07/03/2007

10 Thiết kế đồ họa 1223240068 01DH15A1 Lê Thụy Hồng Nhung 11/02/2004

11 Thiết kế đồ họa 1223360194 01DH15C1 Phạm Anh Khoa 07/02/2007

12 Thiết kế đồ họa 1223360252 01DH15C1 Nguyễn Thiên Hà 16/12/2007

13 Thiết kế đồ họa 1223360267 01DH15C1 Hồ Kim Liên 09/10/2007

14 Thiết kế đồ họa 1223360253 01DH15C1 Bùi Thị Thảo Vy 19/07/2007

15 Hướng dẫn du lịch 1223240065 01DL15A1 Lê Viết Hậu 24/03/2004

16 Hướng dẫn du lịch 1223360035 01DL15C1 Trần Thị Thanh Tuyền 12/07/2007

17 Dược 1223240063 01DS15A1 Hà Trần Trúc Phương 17/07/2004

18 Dược 1223240030 01DS15A1 Nguyễn Phương Nguyên 23/12/2001

19 Dược 1223240072 01DS15A1 Lê Phương Nhi 20/12/2003

20 Dược 1223180025 01DS15A1 Lê Minh Trang 10/05/1994

21 Dược 1223240075 01DS15A1 Nguyễn Thị Quyền Ngân 15/04/2002

22 Dược 1223240062 01DS15A1 Lê Thị Mỹ Tâm 25/04/2004

23 Dược 1223240029 01DS15B1 Huynh Thị Thà 10/12/1994

24 Dược 1223360163 01DS15C1 Nguyễn Ngọc Phương Linh 13/07/2007

25 Dược 1223360027 01DS15C1 Đoàn Minh Long 16/04/2007

26 Dược 1223360009 01DS15C1 Lê Thanh Long 03/09/2003



STT Ngành MSSV Lớp Họ tên Sinh viên Ngày Sinh
27 Dược 1223360145 01DS15C1 Nguyễn Thanh Trúc 05/11/2007

28 Dược 1223360261 01DS15C1 Nguyễn Ngọc Tuyết Trân 18/08/2007

29 Dược 1223360087 01DS15C1 Nguyễn Lê Như Quynh 30/12/2007

30 Dược 1223360259 01DS15C1 Nguyễn Gia Thệ 20/01/2007

31 Dược 1223360102 01DS15C1 Nguyễn Hoàng Phương Uyên 17/08/2007

32 Dược 1223360083 01DS15C1 Nguyễn Lý Tiến Bằng 26/09/2006

33 Dược 1223360164 01DS15C1 Nguyễn Thị Thùy Trang 10/10/2007

34 Dược 1223360129 01DS15C1 Châu Kim Ngân 11/10/2007

35 Dược 1223360263 01DS15C1 Lưu Thị Trà My 21/12/2007

36 Dược 1223360260 01DS15C1 Phạm Kiều Diễm 07/06/2007

37 Dược 1223360249 01DS15C1 Bùi Thị Phương Hoàn 03/05/2007

38 Dược 1223360177 01DS15C1 Nguyễn Thị Thanh Thúy 01/05/2006

39 Dược 1223360032 01DS15C1 Trương Nguyễn Thu Ngân 03/04/2007

40 Dược 1223360132 01DS15C1 Phan Thị Thanh Ngân 26/02/2007

41 Dược 1223360138 01DS15C1 Dương Thị Cẩm Tú 14/06/2007

42 Thương mại điện tư 1223360202 01DT15C1 Trần Thị Phương Thanh 01/12/2004

43 Thương mại điện tư 1223360072 01DT15C1 Tô Châu Nhật Vy 10/04/2007

44 Kế toán doanh nghiệp 1223240052 01KT15A1 Đặng Kim Ngân 05/06/2003

45 Kế toán doanh nghiệp 1223240039 01KT15A1 Trần Thị Thanh Thuý 12/01/1998

46 Kế toán doanh nghiệp 1223360068 01KT15C1 Phan Gia Linh 05/06/2007

47 Kế toán doanh nghiệp 1223360097 01KT15C1 Phạm Văn Huy 27/05/2007

48 Kế toán doanh nghiệp 1223360269 01KT15C1 Võ Thị Uyên Trang 06/10/2007

49 Kế toán doanh nghiệp 1223360095 01KT15C1 Nguyễn Thị Yến Vy 06/06/2007

50 Kế toán doanh nghiệp 1223360247 01KT15C1 Phan Hoàng Anh Khoa 10/08/2007

51 Kế toán doanh nghiệp 1223360195 01KT15C1 Trịnh Thị Thư 11/08/2007

52 Kế toán doanh nghiệp 1223360169 01KT15C1 Nguyễn Thị Tường Vy 03/07/2007

53 Kế toán doanh nghiệp 1223360183 01KT15C1 Phan Thị Trúc Phương 22/06/2007

54 Kế toán doanh nghiệp 1223360243 01KT15D1 Trần Thị Ngân 16/05/2003

55 Marketing 1223240078 01MK15B1 Nguyễn Hoàng Nhân 21/10/2004



STT Ngành MSSV Lớp Họ tên Sinh viên Ngày Sinh
56 Marketing 1223240077 01MK15B1 Nguyễn Thảo Vy 29/04/2004

57 Marketing 1223360110 01MK15C1 Đặng Thị Thanh Thảo 19/06/2003

58 Marketing 1223360161 01MK15C1 Nguyễn Thị Tuyết Vy 11/06/2007

59 Marketing 1223360254 01MK15C1 Đào Hồng Hạnh 07/03/2007

60 Marketing 1223360146 01MK15C1 Lê Trọng Hiền 15/05/2006

61 Marketing 1223360158 01MK15C1 Trần Trường An 21/05/2007

62 Marketing 1223360211 01MK15C1 Nguyễn Hoàng Lâm Hùng 15/07/2007

63 Ưng dụng phần mềm 1223240071 01PM15A1 Nguyễn Nho Tú 01/02/2004

64 Ưng dụng phần mềm 1223360256 01PM15D1 Lê Thanh Tuấn 06/04/2000

65 Quản trị mạng máy tính 1223360258 01TM15C1 Đỗ Kim Phúc 28/07/2006

66 Quản trị mạng máy tính 1223360073 01TM15C1 Ngô Thanh Bin 12/04/2007

67 Quản trị mạng máy tính 1223360199 01TM15C1 Nguyễn Thành Trung 08/06/2007

68 Quản trị mạng máy tính 1223360268 01TM15C1 Bùi Tuấn Được 27/09/2007

69 Thiết kế và quản lý website 1223360026 01TW15C1 Nguyễn Thị Ánh Hồng 30/07/2004

70 Y sỹ 1223360197 01YS15C1 Nguyễn Đinh Thiện Nhân 12/06/2007

71 Y sỹ 1223360140 01YS15C1 Nguyễn Bình 18/03/2001

72 Y sỹ 1223360041 01YS15C1 Chiếm Ngọc Trúc Lam 12/09/2007

TPHCM, Ngày 20 tháng 09 năm 2022
Phòng Đào Tạo


